
Z0 WEN y0 Buẹu | Zz AeBN 

yous F 2JUd|jAU@UHIL 
3 ups a ›uôn|Bo40|qc| 

Bunp 
u
 

Bu 08 Ioupnôo!oudiÁuieuL 
Bw Og PAUP iouioniBo¡oitcl 

aBIOUPSHIS 7 
&- 

aPHOUPNIONY 
my 

Dul * ISU 
Ti 

NV NÿHa Mi dd AL ONQD 

NGIHL NW NÿHd 0010 dd AL ĐNO2 

'VINEVHd NGTĩH NV 

Guu Og IoubpniBo:oiudiAuieuL 
Bu 08 1EipÁtip joursn/Bosojyg 

NẸIHL NV WYHd 9010 dd ALONGO 
'WGIYHd NSIHLNY 

or 
ÔUU Og loursnjBouoyydAyowy, 
Bu 08 18IPÁulp outoniBo/oIu‹I 

_—. 

Bw og IoulonIBoio; 
Ôui Og 1#eip/ulp jot 

siiOUjon| 

4ijOujOni©IIly 
&- 

NgIH! NV NÿHd 22/10 d2 AL ĐNO2 

'VWEIVH¿ Nam NV 

NgIH1 NV NÿyHd Ông 

'VWIVHd Nam 

đà 
Bw Og touponiôoio 

Bu (8 3eIpAuip tot 

q0iiOulon 

uIJ,d oeq uọu uọ|A OF 64212 JA URYU NeW - 

NVG NV1 AM ONVG ỊA NYIN 
WOH tdL ‘8 uệnD ‘s Buanud ‘oes Bugg pLe YWäVvHad N3iHH NY 

NgIHL NV WÿyHad 90d NVHd Q2 AL ĐNỌ2 
awe” =a

https://trungtamthuoc.com/



wyltd ond 
NYHd QO 

Thun WEN ÿ0 BiPtnrs zz ‘AeBN 

Số lô sản xuất: 

me sản xuất: 
|Illllllllll 
qUỊN 149 9H ‘dL '8 uệnD ‘g Buonud 'oes Bugg PLE VINUVHd N3IHL NV 

N3IHL NV NÿVHd 90.10 NYHd 09 AL ĐNỌQ2 

(la 
° 

Ỹ & USIA OL X IA Z dOH Buu 08 IoulonJBo1oIudiÁuyeuI4I 

2 g WIHd OV NAN NIIA Bw OG 1E1pAulp jouronjBosojyq 

€ 8 8.6 
š 3 lo 
Gœ Oo 
oo 

= | 
aa 

Hu Og loulsn|BosojydAyjou 

HU Og 1eIpÁtp joulon|Gosojyq 

Thanh phan: Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 2 2 
Phloroglucinol dihydrat....................... 80 mg 30°C, tránh ánh sáng. ooœ 
Trimethylphloroglucinol................... 80mg  Tieuchuẩn:TCCS SĐK:.................. = 
Tá dược vừa đủ 1 viên. 55 
Chi định - Liều dùng và cách dùng - ĐỀ XA TAM TAY TRE EM. £3 
Chống chỉ định - Thận trọng - Tác dụng ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SỬ DỤNG Ze 
không mong muốn và các thông tin chi TRƯỚC KHI DÙNG. Bs 
tiết khác: Xem trên tờ HDSD kèm theo. Đề 

Sẽ £ ®£ 

Cơ sở sản xuất: xảo 
CÔNG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN 
Lô C16, Đường Số 9, KCN Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh 
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Do Thanh phan: Bảo quan: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá EE 
Phloroglucinol dihydrat.................... 80 mg 30°C, tránh ánh sáng. oo 

20 mAthymioneglUelfDl eese 8B  Tieu chuẩn:TCCS SĐK:.............. D *~ Tá dược vừa đủ 1 viên. $& 
Chi định - Liều dùng và cách dùng - DE XA TAM TAY TRE EM. £2 
Chống chi định - Thận trọng - Tác dung ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG = Ẹ 
không mong muỗn và các thông tin chi TRƯỚC KHI DÙNG, 65 
tiết khác: Xem trên tờ HDSD kèm theo. Bị £ 

Cơ sở sản xuất: ”- 
CONG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN 

Lô C16, Đường Số 9, KCN Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh 
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Phloroglucinol dihydrate 80 mg FILM-COATED TABLET ——= # 

Trimethylphloroglucinol 80 mg Box of 5 blisters x 10 tablets | — x x : 
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A AN THIEN PHARMACEUTICAL CORPORATION 
AN THIEN PHARMA 314 Bong Sao Street, Ward 5, District 8, Ho Chi Minh City 

Cơ sở sản xuất: 
CONG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN 
Lô C16, Đường Số 9, KCN Hiệp Phước, Huyện Nha Bè, TP. Hồ Chí Minh 

Phloroglucinol dihydrat 80 mg 

Trimethylphloroglucinol 8Ø mg 
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Phloroglucinol dihydrate 80 mg 
Trimethylphloroglucinol 80 mg 
[sites nee See aeTne| Phloroglucinot dihydrate 60 mg 

Trimeth: 
FILM-COATED TABLET ĐH bC2LGk< „seckuLS. ho 

© Box of 10 blisters x 10 tablets 

{7 AN THIEN PHARMACEUTICAL CORPORATION 
ph 314 Bong Sao Street, Ward 5, District 8, HCMC 

Thanh phan: 
Phloroglucinol dihydrat ... ... 80 mg 

Trimethylphtoroglucinol .. 80 mg 
Ta được vừa đủ 1 viên. 

Chỉ định - Liều dùng và cách dùng - Chống chỉ định - Thận trọng 
- Tác dụng không mong muốn và các thông tin chỉ tiết khác: 
Xem trên tờ HDSD kèm theo. 

Bảo quan: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. 

Tiêu chuẩn: TCCS SĐH:....................... 

ĐỀ XA TAM TAY TRE EM. 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG. 
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TO HUONG DAN SU DUNG THUOC 

Ry, VIEN NEN BAO PHIM 

ATIGLUCINOL Tab 
“Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc ” 

“Để xa tam tay trẻ em” 

“Đọc kỹ hướng dan sử dụng trước khi dùng” 

THÀNH PHÀN 

Hoạt chất: Phloroglucinol dihydrat................¿--¿c5scssscscczse2 80 mg 

Trữnéethy]phloropli6tlDlissasssssiageanae 80 mg 

Ta dược: Vira đủ 1 viên. 

(Microcrystallin cellulose, natri starch glycolat, PVP K30, acid stearic, magnesi stearat, colloidal 
silicon dioxyd, opadry white II (polyvinyl! alcohol, titan dioxyd, PEG, talc), erythrosin lake.) 

DANG BAO CHE: Vién nén bao phim 

Mô tả sản phẩm: Viên nén tròn, bao phim màu hồng. 

CHỈ ĐỊNH 

- Điêu trị triệu chứng các cơn đau liên quan đên rôi loạn chức năng của đường tiêu hóa và đường 
mật. 

- Điều trị các cơn đau cấp tính do co thắt của đường tiết niệu: Cơn đau quặn thận. 

- Điều trị triệu chứng các trường hợp đau do co thắt trong phụ khoa. 

- Điều trị hỗ trợ cơn co thắt trong suốt thai kỳ kết hợp với nghỉ dưỡng. 

LIEU DUNG VÀ CÁCH DUNG 
Vién nén bao phim ATIGLUCINOL Tab chi điều trị triệu chứng, nếu triệu chứng kéo dài, bệnh 
nhân cần được đánh giá lại nguyên nhân bệnh. 

Liều dùng 

Người lớn: Liều khuyến cáo 2 viên/lần x 3 lần/ngày. Khoảng cách giữa các lần dùng thuốc ít nhất 
là 2 giờ và tối đa không quá 6 viên trong 24 giờ. 

Viên nén bao phim dùng đường uống có thê được sử dụng để điều trị duy trì sau khi đã điều trị tấn 
công bằng đường tiêm. 

Trẻ em từ 6 tuổi trở lên: Liều khuyến cáo 1 viên/lần x 2 lần/ngày. Khoảng cách giữa các lần dùng 
thuốc ít nhất là 2 giờ và tối đa không quá 2 viên trong 24 giờ. 

Trẻ em dưới 6 tuổi: Không khuyến cáo sử dụng. 

Cách dùng 

Thuốc ding đường uống, uống thuốc với 1 ly nước. 

CHÓNG CHỈ ĐỊNH 

Quá mẫn với phloroglucinol, trimethylphloroglucinol hoặc bắt kỳ thành phần nào của thuốc. 

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC 
Không nên phối hợp phloroglucinol với các thuốc giảm đau mạnh như morphin và các dẫn xuất do 
các thuốc này có tác dụng gây co thắt. 

SỬ DUNG THUOC CHO PHU NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ 

1/3 

https://trungtamthuoc.com/



Phu nữ có thai 

Các nghiên cứu trên động vật đã không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào về tác dụng gây quái thai của 
phloroglucinol. Cho đến nay, phloroglucinol được sử dụng tương đối rộng rãi trên lâm sàng cho 
thấy không có xảy ra trường hợp di dang nào. Tuy nhiên, còn cân phải thực hiện thêm những nghiên 

cứu dịch tễ học để có kết luận chính xác. Do đó, chỉ sử dụng phloroglucinol cho phụ nữ có thai khi 
thật cần thiết. 

Phụ nữ cho con bú 

Do không có đủ dữ liệu an toàn, nên tránh sử dụng thuốc cho phụ nữ cho con bú. 

ANH HUONG CUA THUOC LÊN KHẢ NĂNG LAI XE, VẬN HANH MAY MOC 

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc. 

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KY CỦA THUÓC 

Tương tác thuốc: Chưa có thông tin về tương tác thuốc. 

Tương ky: Không áp dụng. 

TÁC DỤNG KHONG MONG MUON CUA THUỐC 

Các tác dụng không mong muốn sau đây được báo cáo với các tần suất tương ứng: Rát third ‘Ong gap 
(ADR = 1/10), thường gdp (1/100 < ADR < 1/10), it gặp (1/1.000 < ADR < 1/100), hiém gdp 

(1⁄10.000 < ADR < 1/1.000), rất hiếm gặp (ADR < 1/10.000) va không biết (tan suất không thé 
được ước tính từ dữ liệu có sẵn). 

Hệ thống cơ quan Tần suắt Tác dụng không mong muốn 

Rối loạn da và mô dưới da | Không biết Phát ban, hiếm khi nổi mày đay, ngứa, phù KT 
mạch, sốc phản vệ (tụt huyết áp), mụn mủ toàn | ông ‘ry 
thân cấp tính. CỔ PHAN 

ỨC PHẨM 
N THIÊN 

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hai gặp phải khi sử dụng thuốc. | aK 

QUÁ LIÈU VA CÁCH XỬ TRÍ TP HOSS 
r N*À sơ , ’ r Ầ ự ` + T*Á ˆ , A r a 

Quá liêu: Đã có báo cáo về các trường hợp quá liêu nhưng không có triệu chứng cụ thê. 

Rối loạn hệ miễn dịch Không biết Sốc phản vệ 

Cách xử trí: Cần tiến hành ngay điều trị triệu chứng và hỗ trợ. Giám sát lâm sàng. | 

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ | 
Dược lực học 

Nhóm được lý: Thuốc chéng co thắt hướng cơ 

Mã ATC: A03AX12 

Phloroglucinol và trimethylphloroglucinol có tác dụng làm giảm sự co thắt của cơ trơn nên làm dịu 
cơn đau, đặc biệt trong các dot dau cap tính. 

Dược động học 

Hap thu: Sau khi uống, nồng độ đỉnh trong huyết tương đạt được sau 40 - 60 phút. 

Phan bố: Phioroglucinol phân bố rất nhanh và rộng rãi vào trong mô. 

Chuyển hóa: Phloroglucinol được chuyển hóa ở gan bằng cách glucuronide hóa. 

Thải trừ: Thải trừ qua đường tiết niệu dưới dạng liên hợp glucuronid và qua đường mật ở dạng tự 
do và dạng liên hợp. Thời gian bán thải khoảng 1 giờ 40 phút. 

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI 
Hộp 2 vi, 3 vi, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên 

Hộp 1 chai 30 viên, 60 viên, 100 viên 
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BAO QUAN: Noi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. 

HAN DUNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. 

TIỂU CHUAN: TCCS. 

Cơ sở sản xuất 

CÔNG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN 

Lô C16, Đường Số 9, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh 

ày 06 tháng 06 năm 2025 
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